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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

                

 Ỉ   K Á       

Bản án số: 11/2022/DS-ST 

Ngày: 25/4/2022 

V/v:      t   s     u    ộ     

đì   v      đ    t   s   r     

 CỘ G         Ộ  C Ủ  G Ĩ  V Ệ    M 

Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 
 

                                                        NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G         Ộ  C Ủ  G Ĩ  V Ệ    M 

            D     Ị            - Ỉ   K         

-  hành phần  ội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 hẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Bà  gu  n  hị  h t  nh 

 Các  ội thẩm:                 Bà  ê  hị  oa 

                                Bà  gu  n  hị  u n  ai 

-  h     phiên tòa: Bà  oàn    Kim Kuc -  h      òa án nh n d nthị x   inh 

 òa  tỉnh Khánh  òa. 

-   i di n  i n  i m sát nh n d n thị x   inh  òa tỉnh Khánh  òa tham gia 

phiên tòa: Bà  ào Khánh   – Ki m sát viên. 

Ngày 25 tháng 4 n m 2022  t i tr  s   òa án nh n d n thị x   inh  òa  tỉnh 

Khánh  òa  xét xử sơ thẩm công  hai v  án th  l  số 205/2020/  S -DS  ngày 09 

tháng 12 n m 2020 về vi c: " ranh ch p về chia tài sản chung hộ gia đình”. Theo 

Qu ết định đ a v  án ra xét xử số 02 /2022/Q -S  ngà  18 tháng 02 n m 2022  

 hông  áo d i ngà  xét xử số 312/ B-   ngà  14/3/2022 và Qu ết định ho n phiên 

tòa số 26  /2022/Q -S  ngà  04/4/2022  giữa các đ ơng sự: 

       - N uy   đơ : Bà    nh  h     sinh n m 1945; có m t 

          ơi c  trú:  hôn  , xã N  thị x   , Khánh Hòa. 

           i di n theo ủ  qu ền :  ng  rần   c Q- sinh 1975; có m t 

          ơi c  trú:  hôn B, x     thị x     Khánh  òa. 

        - B  đơ :   Ông    nh    c   – Sinh n m 1984; v ng m t 

          ơi c  trú:  hôn  , xã N  thị x   a, Khánh Hòa. 

         -  g  i có qu ền lợi  nghĩa v  liên quan: 

          1. Bà   i  hị     sinh n m 1969; có m t 

          2. Bà   i  hị  1  sinh n m 1971; có m t 

              Cùng c  trú:  hôn  , xã N, thị x   , Khánh Hòa. 

          3.  uỳnh  hị P  sinh n m 1979; có m t 

         ơi c  trú: Khu phố P  thị tr n P  thành phố P  tỉnh Bình  hu n. 

   i di n theo ủ  qu ền: D ơng  hị    sinh n m 1987; có m t 

 ơi c  trú:  hôn L, xã N  thị x   , Khánh Hòa. 

   n  ản ủ  qu ền số 26 qu  n số 01/2021-SC /CK  C ngà  26/01/2021  

          4. D ơng  hị    sinh n m 1987; có m t 

          5.  gu  n  hị  ê  h  sinh n m 1982; v ng m t 

          Cùng nơi c  trú:  hôn  , xã N  thị x   , Khánh Hòa. 

 Ộ  DU G VỤ Á : 
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T eo đơ  k ở  k ệ , b   tự k   , b    b   p      ọp về v ệ  k ểm tr     o  ộp, 

t ếp  ậ ,  ô   k      ứ    ứ,  ò       v  tạ  p     tò  sơ t ẩm, p    N uy   đơ  b  

Huỳ   T   T trình bày: 

  m 1996  hộ gia đình  à   đ ợc     an nh n d n  u  n  inh  oà  na  là  hị 

    inh  oà  c p gi   ch ng nh n qu ền sử d ng đ t số   303878 ngà  31/12/1996  

gồm các thửa đ t sau: 

   hửa đ t số 348  t   ản đồ số 16 có di n tích 2560m
2
  trong đó có 200m

2
 đ t    

2185m
2
 đ t v  n và 175m

2
 đ t l u  hông.  r  c n m 1972 thì vợ chồng  à     uỳnh 

 hị      i   n Ph  cùng các con sinh sống   x   inh  rung.  h ng n m 1972   hi 

chồng  à   (ông Ph  chết thì  à   d n các con về x   inh  họ l p nghi p    v i cha 

m  đ  của  à   và đ ợc cha m  tôi đ  của  à   cho đ t c t nhà   cho đến na . 

Còn l i là các thửa đ t lúa 236  235  233  458  459 và 365 t   ản đồ số 16 do nhà 

n  c c p theo  ghị định 64/CP cho 6 nh n  hẩu. 

 ối v i thửa đ t số 348 di n tích 2560m
2
 có nguồn gốc là cha m  đ  của  à   đ  

l i cho  à  .  ối v i thửa đ t nà  đ  có sự  iến động vì: 

  m 2005   à    án cho ông  gu  n  ữu   01 phần đ t thuộc thửa số 348  t  

 ản đồ 16 v i di n tích  án là 590m
2
  trong đó 545m

2
 đ t v  n  còn l i là đ t l u 

không). 

 ến n m 2010  phần di n tích còn l i của thửa 348  t   ản đồ số 16  à   xin tách 

thành 02 thửa là thửa 494 có di n tích 1383m
2
 (có 50m

2
 đ t    1283m

2
 đ t c   l u n m 

và 50m
2
 đ t l u  hông   thửa số 495 có di n tích 587m

2
   trong đó có 150m

2
 đ t    

353m
2
 đ t trồng c   l u n m và 84m

2
 đ t l u  hông .  

  m 2011   à   chu  n nh ợng cho vợ chồng ông Phan     à  rần  hị  hu C 

thửa đ t số 495.  

  m 2012  thửa 494 t   ản đổ số 16     inh  họ  à   xin chu  n m c đích t  

đ t c   l u n m sang đ t   v i di n tích 50 m
2
 và xin tách thửa 494 nà  thành 02 thửa 

là thửa 505 di n tích 1200m
2
  trong đó có 50 m

2
 đ t    1128 m

2
 đ t trồng c   l u n m 

và 22 m
2
 đ t l u  hông  và thửa 506 di n tích 183m

2
  trong đó có 50 m

2
 đ t    105 m

2
 

đ t trồng c   l u n m và 28 m
2
 đ t l u  hông . 

 hửa đ t sô 506  di n tích 183 m
2
 , à   đ  cho D ơng  hị  ơ vào n m 2013 và 

D ơng  hị  ơ đ  đ ợc c p gi   ch ng nh n qu ền sử d ng đ t số B  743702 ngà  

30/5/2013. 

Còn l i thửa 505 di n tích 1200m
2
 t   ản đồ 16  trong đó có 50 m

2
 đ t    1128 

m
2
 đ t trồng c   l u n m và 22 m

2
 đ t l u  hông  là tài sản riêng của  à   do cha m  

 à   đ  l i. Yêu cầu  oà án công nh n đó là tài sản riêng của  à  . 

 ối v i các thửa đ t lúa đ ợc c p n m 1996  có sự tha  đổi di n tích do đo đ c 

l i đ  c p đổi gi   ch ng nh n qu ền sử d ng đ t  c  th : 

1.  hửa đ t số 233 và 236 t   ản đồ 16  di n tích 535 m
2
 + 705 m

2
 đổi thành thửa 

số 106  t   ản đồ 61     inh  họ  di n tích 1265m
2 
  đ ợc c p gi   ch ng nh n 

qu ền sử d ng đ t ngà  16/01/2015 số B  809853 và số vào sổ c p gi   ch ng nh n 

CH 03166; 

2.  hửa đ t số 459  t   ản đồ số 16 di n tích 345 m
2 
đổi thành thửa số 165  t  

 ản đồ số 61  di n tích 312m
2
  đ ợc c p gi   ch ng nh n qu ền sử d ng đ t ngà  

16/5/2017 số C  983987 và số vào sổ c p gi   ch ng nh n C  11680; 
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3.  hửa đ t số 235 t   ản đồ 16 di n tích 690 m
2 
đổi thành thửa số 128  t   ản đồ 

số 61    Ninh  họ  có di n tích 692 4m
2
  đ ợc c p gi   ch ng nh n qu ền sử d ng 

đ t ngà  16/01/2015 số B  809854 và số vào sổ c p gi   ch ng nh n C  03167; 

4.  hửa đ t số 458  t   ản đồ 16  di n tích 666 m
2 
đổi

 
thành thửa số 10  t   ản đồ 

số 68     inh  họ có di n tích 767 2 m
2
  đ ợc c p gi   ch ng nh n qu ền sử d ng 

đ t ngà  22/6/2016 số CD 059671 và số vào sổ c p gi   ch ng nh n C  04994. 

Các thửa đ t lúa trên đ ợc c p theo  ghị định 64 Chính Phủ là tài sản chung của 

hộ gia đình  à  , t i th i đi m c p đ t gồm có 06 nh n  hẩu gồm:  uỳnh  hị      i 

 hị      i  hị  1   uỳnh  hị P   uỳnh  gọc    và D ơng  hị  . Yêu cầu chia đều 

cho 06 nh n  hẩu nêu trên. 

Phần của  à    tr  c đ   xin đ ợc nh n  ằng hi n v t và có  êu cầu đ ợc chia 

nh  sau: 

 ối v i thửa số 10  t   ản đồ số 68     inh  họ có di n tích 767 2 m
2 
và thửa số 

165 t   ản đồ số 61  di n tích 312m
2  
 à    êu cầu chia cho  à   và  uỳnh  hị P. 

 hửa đ t số 128  t   ản đồ số 61     inh  họ  có di n tích 692 4m
2
 chia cho 

 uỳnh  gọc  ; 

 hửa số 106  t   ản đồ 61     inh  họ  di n tích 1265m
2 
 thì chia cho   i  hị 

L    i  hị  1 và D ơng  hị  . 

 h ng t i phiên tòa hôm na    à   tự ngu  n cho hết phần đ t lúa mà  à đ ợc 

chia theo m i nh n  hẩu cho  à   i  hị   và  hông  êu cầu  à   phải thanh toán giá 

trị  ằng tiền đối v i phần đ t nà .  ối v i thửa đ t số 128  t   ản đồ số 61     inh 

 họ  có di n tích 692 4m
2
  à T v n giữ ngu ên    iến chia cho  uỳnh  gọc  . 

Khi  ội đồng định giá thì vợ chồng  uỳnh  gọc   và  gu  n  hị      có  hai 

mái tol tr  c  mái tol sau và công trình v  sinh do vợ chồng  , T    tiền ra x   c t thì 

 à   c ng  hông muốn tranh ch p và đồng   đó là phần của vợ chồng  ,T đ  đầu t  

x   dựng. Bà   s  thanh toán tiền nà  l i cho vợ chồng  ,T theo giá mà  ội đồng định 

giá đ  định  hi   và T có  êu cầu. 

Bà   thống nh t v i  ết quả xem xét thẩm định t i chổ  mảnh trích đo và  iên 

 ản định giá. 

Phần chi phí cho vi c xem xét thẩm định t i chổ và định giá mà  à   đ  chi thì  à 

T  hông  êu cầu các đ ơng sự  hác phải thanh toán l i. 

 

B  đơ  ô   Huỳ   N ọ  N v    m t       t eo trì   b y     ô   N tạ      b    

b     y     k        s u  

 ối v i đơn  h i  i n của  à  uỳnh  hị    êu cầu  òa án chia tài sản chung 

gồm 4 thửa đ t lúa là thửa 106 128  165 cùng thuộc t   ản đồ 61 và thửa số 10 t   ản 

đồ 68 x   inh  họ  ông    hông đồng   chia vì  à   đ  già  số tài sản nà  đ  dành lo 

cho  à    hi đau ốm  lúc đó s  do vợ chồng ông N lo.  

Còn nhà và đ t viên gia thuộc thửa 505 t  61 x   inh  họ là của  à    nếu  à   

cho ông N thì ông   nh n  còn nếu  hông cho thì qu ền của  à  .  

 

N        quyề     ,       v       qu   b   ạ  T   L1 trì   b y  

 

  m 1996  hộ gia đình m  đ   à  1 là  à  uỳnh  hị   đ ợc c p đ t theo  ghị 

định 64 đ  canh tác và c ng đ ợc UB D  u  n  inh  oà  na  là  hị     inh  oà  

c p gi   ch ng nh n qu ền sử d ng đ t số   303878 ngà  31/12/1996  gồm các thửa 

đ t sau: 
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 hửa đ t số 348 t   ản đồ số 16 di n tích 2560m
2
  trong đó có 200m

2
 đ t    

2185m
2
 đ t v  n và 175m

2
 đ t l u  hông.  hửa đ t nà  là do ông  à  go i của  à  1 

cho m  đ  của  à  1 là  à  uỳnh  hị    Sau  hi ông  à ngo i của  à  1 chết thì  à   

  trên đ t nà  cho đến na .  i c  à     trên đ t nà  t  tr  c giải phóng đến na   hông 

ai tranh ch p và quá trình sử d ng thì thửa đ t 348  t   ản đồ 16 có nhiều  iến động 

nh  phía ngu ên đơn đ  trình  à  trên.  ến na  thì đổi thành thửa đ t số 505  di n tích 

1200 m
2
  t   ản đồ 16 x   inh  họ  trong đó có 50 m

2
 đ t    còn l i là đ t trồng c   

l u n m và đ t l u  hông  

Còn l i các thửa đ t lúa 236  235  458  459 và 365 t   ản đồ số 16 đ ợc c p theo 

 ghị định 64 Chính Phủ là tài sản chung của hộ gia đình t i th i đi m c p đ t gồm có 

06 nh n  hẩu gồm:  uỳnh  hị      i  hị      i  hị  1   uỳnh  hị P   uỳnh  gọc    

và D ơng  hị  . Sau  hi đo đ c và c p đổi l i thành các thửa 106 128, 165 cùng thuộc 

t   ản đồ 61 và thửa số 10 t   ản đồ 68 x   inh  họ. 

Bà  1 đồng   v i  êu cầu  h i  i n của ngu ên đơn và thống nh t v i trình  à  

trên của phía ngu ên đơn. Phần của  à  1  hi chia các thửa đ t lúa đ ợc c p đ t theo 

 ghị định 64 Chính phủ thì tr  c đ    à  1 xin đ ợc nh n  ằng hi n v t nh ng t i tòa 

hôm na   à  1 tự ngu  n cho hết phần đ t lúa mà  à đ ợc chia cho  à   i  hị   và 

 hông  êu cầu  à   phải thanh toán giá trị  ằng tiền đối v i phần đ t nà .  ối v i thửa 

đ t số 128  t   ản đồ số 61     inh  họ  có di n tích 692 4m
2
  à L1 v n giữ ngu ên   

 iến chia cho  uỳnh  gọc  . 

Còn thửa 505  di n tích 1200 m
2
  t   ản đồ 16 x   inh  họ là tài sản riêng của 

m   ,  à  1 thống nh t v i  êu cầu của m    là  êu cầu  oà án công nh n đó là tài 

sản riêng của m   . 

 

N        quyề     ,       v       qu   b  Huỳ   T     trì   b y  

Bà P đồng   v i  êu cầu  h i  i n của phía ngu ên đơn  à  uỳnh  hị   và 

thống nh t v i trình  à  trên của phía ngu ên đơn. Các thửa đ t lúa gồm 236  235  

458  459 và 365 t   ản đồ số 16 đ ợc c p theo  ghị định 64 Chính Phủ là tài sản 

chung của hộ gia đình t i th i đi m c p đ t gồm có 06 nh n  hẩu gồm:  uỳnh  hị  , 

  i  hị      i  hị  1   uỳnh  hị P   uỳnh  gọc    và D ơng  hị  . Sau  hi đo đ c 

và c p đổi l i thành các thửa 106 128  165 cùng thuộc t   ản đồ 61 và thửa số 10 t  

 ản đồ 68 x   inh  họ. 

Phần của  à P tr  c đ    à P xin đ ợc nh n  ằng hi n v t nh ng t i tòa hôm na  

 à P tự ngu  n cho hết phần đ t lúa mà  à đ ợc chia cho  à   i  hị   và  hông  êu 

cầu  à   phải thanh toán giá trị  ằng tiền đối v i phần đ t nà .  ối v i thửa đ t số 

128  t   ản đồ số 61     inh  họ  có di n tích 692 4m
2
  à P v n giữ ngu ên    iến 

chia cho  uỳnh  gọc  . 

 ối v i thửa 505  di n tích 1200 m
2
  t   ản đồ 16 x   inh  họ là tài sản riêng 

của  à T có nguồn gốc t  cha m  đ  của  à   đ  l i cho  à  ,  à P thống nh t v i  êu 

cầu của  à T là  êu cầu  oà án công nh n đó là tài sản riêng của  à T. 

 

      N        quyề     ,       v       qu   b    ơ   T   N trì   b y  

Bà   đồng   v i  êu cầu  h i  i n của  à ngo i  à   là  à  uỳnh  hị   và 

thống nh t v i trình  à  trên của phía ngu ên đơn. Các thửa đ t lúa 236, 235, 458  459 

và 365 t   ản đồ số 16 đ ợc c p theo  ghị định 64 Chính Phủ là tài sản chung của hộ 

gia đình t i th i đi m c p đ t gồm có 06 nh n  hẩu gồm:  uỳnh  hị      i  hị      i 

 hị  1   uỳnh  hị P   uỳnh  gọc    và D ơng  hị  . Sau  hi đo đ c và c p đổi l i 
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thành các thửa 106 128  165 cùng thuộc t   ản đồ 61 và thửa số 10 t   ản đồ 68 x  

 inh  họ. 

 Phần của  à N tr  c đ    à N xin đ ợc nh n  ằng hi n v t nh ng t i tòa hôm 

na   à N tự ngu  n cho hết phần đ t lúa mà  à đ ợc chia cho  à   i  hị   và  hông 

 êu cầu  à   phải thanh toán giá trị  ằng tiền đối v i phần đ t nà .  ối v i thửa đ t số 

128  t   ản đồ số 61     inh  họ  có di n tích 692 4m
2
  à N v n giữ ngu ên    iến 

chia cho  uỳnh  gọc  . 

Riêng thửa đ t 505  di n tích 1200 m2  t   ản đồ 61 x   inh  họ là tài sản riêng 

của  à ngo i    tôi thống nh t v i  êu cầu của của  à  go i   là  êu cầu  oà án công 

nh n đó là tài sản riêng của  à  go i  . 

 

N        quyề     ,       v       qu   b   ạ  T     trì   b y  

Bà   đồng   v i  êu cầu  h i  i n của ngu ên đơn  uỳnh  hị   và thống nh t 

v i trình  à  trên của phía ngu ên đơn.  

Các thửa đ t lúa 236  235  458  459 và 365 t   ản đồ số 16 đ ợc c p theo  ghị 

định 64 Chính Phủ là tài sản chung của hộ gia đình t i th i đi m c p đ t gồm có 06 

nh n  hẩu gồm:  uỳnh  hị      i  hị      i  hị  1   uỳnh  hị P   uỳnh  gọc    và 

D ơng  hị  . Sau  hi đo đ c và c p đổi l i thành các thửa 106 128  165 cùng thuộc t  

 ản đồ 61 và thửa số 10 t   ản đồ 68 x   inh  họ. 

Phần của  à    hi chia các thửa đ t lúa đ ợc c p đ t theo  ghị định 64 Chính 

phủ thì  à   xin đ ợc nh n  ằng hi n v t.  i c t i phiên tòa    iến của  à     à  1   à 

P và  à   giống nhau là ngoài di n tích mà  à L đ ợc nh n  hi chia đ t hộ gia đình thì 

 à   còn đ ợc họ tự ngu  n t ng cho  à   hết phần đ t mà m i ng  i đ ợc chia và 

 hông  êu cầu  à   phải thanh toán l i giá trị. Bà   đồng   nh n. 

Còn thửa đ t số 128  t   ản đồ số 61     inh  họ  có di n tích 692 4m
2
  à   

thống nh t v i    iến của  à     à  1   à P và  à   là chia cho  uỳnh  gọc  . 

 ối v i thửa 505 có di n tích 1200 m
2
  t   ản đồ 61 x   inh  họ là tài sản riêng 

của m     thửa đ t nà  có nguồn gốc là thửa đ t số 348 t   ản đồ số 16 di n tích 

2560m
2
  sau nhiều  iến động na  thành thửa 505  di n tích 1200 m2  t   ản đồ 61 x  

 inh  họ   à L thống nh t v i  êu cầu của của m    là  êu cầu  oà án công nh n đó 

là tài sản riêng của m   . 

 

N        quyề     ,       v       qu   b  N uy   T    ệ T v    m t       

trì   b y     b  T tạ  b    b     y     k        s u  

 Bà   về làm vợ của ông  uỳnh  gọc   t  n m 2012.    đó đến na  vợ chồng 

T,N v n sống chung nhà v i  à  . Quá trình sống thì  à T cùng chồng là   có    tiền 

ra làm mái tol tr  c và sau cùng v i x   dựng công trình v  sinh.  goài ra  phần viên 

gia phía sau vợ chồng  à   có    ra số tiền 40.000.000đ  Bốn m ơi tri u đồng  đ  đổ 

đ t n ng nền và làm cửa cổng.  ếu  à   đuổi vợ chồng tôi ra  h i nhà thì  à    êu 

cầu phải trả l i số tiền trên cho vợ chồng  à  còn nếu  hông đuổi thì vợ chồng  à 

 hông  êu cầu phải trả. 

 rong phần tranh lu n  đ i di n theo ủ  qu ền của ngu ên đơn  à  uỳnh  hị   

trình  à : đề nghị c n c  vào  iều 91  93  95 Bộ lu t tố t ng d n sự 2015;  iều 118 Bộ 

lu t d n 1995; Khoản 29  iều 3  u t đ t đai 2013;   ghị định 64-Chính phủ ngày  27-9-

1993 về vi c  an hành  ản qu  định về vi c giao đ t nông nghi p cho hộ gia đình  cá 

nh n sử d ng ổn định.  iều 2  u t ng  i cao tuổi số 39/2009 do Quốc hội  an hành 

ngà  23/11/2009;  i m đ  hoản 1 điều 12  ghị qu ết 326/2016/ Q-UBTVQH14 ngày 
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30/12/2016 của Uỷ  an  h  ng v  Quốc hội qu  định về m c thu  mi n  giảm  thu  

nộp  quản l  và sử d ng án phí  l  phí toà án.  ề nghị  ội đồng xét xử ch p nh n toàn 

 ộ  êu cầu  h i  i n của ngu ên đơn: 

 ề nghị  ội đồng xét xử ghi nh n sự tự ngu  n của  à  uỳnh  hị   và những ng  i 

có qu ền lợi  nghĩa v  liên quan   i  hị  1   uỳnh  hị P  D ơng  hị   và  à   i  hị 

L về vi c đồng thu n chia và cho  à   i  hị   toàn  ộ thửa đ t số 10  t   ản đồ 68 x  

 inh  họ có di n tích 767 2m
2
, thửa số 165 t   ản đồ 61  di n tích 312m

2
 và  hửa đ t 

số 106  t   ản đồ 61 x   inh  họ có di n tích  1265m
2
.  

 hửa đ t số 505  t   ản đồ 16  di n tích 1200m
2
  đ ợc c p theo gi   ch ng nh n qu ền 

sử d ng đ t số BK 450483 do     an nh n d n thị x   inh  oà c p ngà   03/12/2012 

cho  ộ  à  uỳnh  hị   là tài sản riêng của  à  uỳnh  hị  . 

 hi nh n sự tự ngu  n của  à  uỳnh  hị   và những ng  i có qu ền lợi  nghĩa v  liên 

quan   i  hị  1   uỳnh  hị P và D ơng  hị   và   i  hị   về vi c giao thửa đ t số 

128  t   ản đồ 61 x   inh  họ có di n tích 692 4m
2
 cho ông  uỳnh  gọc  . 

 i n toàn  ộ án phí cho ngu ên đơn. 

 ề các  hoản chi phí tố t ng xem xét thẩm định giá phía ngu ên đơn  hông  êu cầu 

phải thanh toán l i. 

 Phát  i u của vị đ i di n  i n  i m sát:   i phiên tòa hôm na    ội đồng xét xử  

 h     đ  thực hi n đúng qu  định t i các  iều 239  240  241  242  243  246  247  249  

250  251  252  253  254  255  256  257  259  260 và  iều 263 của Bộ lu t tố t ng d n 

sự. 

 ối v i vi c ch p hành pháp lu t của ng  i tham gia tố t ng d n sự trong quá 

trình giải qu ết v  án     t   hi th  l  cho đến tr  c th i đi m  ội đồng xét xử nghị 

án:  gu ên đơn đ  thực hi n đầ  đủ qu ền và nghĩa v  tố t ng theo qu  định của Bộ 

lu t tố t ng d n sự.  ối v i  ị đơn và ng  i có qu ền lợi nghĩa v  liên quan đ  đ ợc 

 òa án thực hi n đầ  đủ thủ t c tố t ng và đ ợc tri u t p hợp l  lần th  2 nh ng v n 

v ng m t  hông có l  do. Do đó   ội đồng xét xử c n c   iều 227 Bộ lu t tố t ng d n 

sự xét xử v ng m t là đúng theo qu  định của pháp lu t. 

C n c  vào các tài li u có trong hồ sơ v  án và qua phiên thẩm v n công  hai t i 

Tòa án, th   rằng:  heo qu  định t i  iều 2  nghị định 64 thì “   t nông nghi p giao 

cho hộ gia đình  cá nh n sử d ng vào m c đích sản xu t nông nghi p  ao gồm đ t nông 

nghi p trồng c   hàng n m  đ t nông nghi p trồng c   l u n m  đ t có m t n  c nuôi 

trồng thủ  sản  các lo i đ t nà   ao gồm cả đ t làm  inh tế gia đình tr  c đ   hợp tác 

x  giao  đ t v  n  đ t x m canh  đ t trống đồi núi trọc  đ t hoang hóa đ ợc xác định đ  

sản xu t nông nghi p”. 

   à t i  hoản 3  điều 4   ghị định 64 thì “đối v i đ t trống  đồi núi trọc  đ t  hai 

hoang  l n  i n thì h n m c của hộ  các nh n sử d ng do UB D tỉnh  thành phố trực 

thuộc trung  ơng qu ết định  c n c  vào quỹ đ t của địa ph ơng và  hả n ng sản su t 

của họ  đảm  ảo thực hi n chính sách  hu ến  hích  t o điều  i n thu n lợi đ  sử d ng 

các lo i đ t nà  vào m c đích nông nghi p”  

 ì v   đối v i thửa 505  tr  c đ   là thửa 348 có di n tích 2560 m
2
 (200m

2
 là 

đ t thổ c    còn l i 2185m
2
 đ t v  n  175m

2
 đ t l u  hông  c ng đ ợc xác định là đ t 

sản xu t nông nghi p giao cho hộ gia đình và đ ợc c p gi   ch ng nh n chung cho hộ 

gia đình  tu  nhiên qua làm vi c v i  ị đơn và ng  i có qu ền lợi nghĩa v  liên quan 

đều thống nh t công nh n đ   là tài sản riêng của  à   nên đề nghị  ội đồng xét xử 

ch p nh n  êu cầu của ngu ên đơn.  
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 ề nghị  ội đồng xét xử ch p nh n  êu cầu của ngu ên đơn: công nh n thửa 505  

t   ản đồ 16 là tài sản riêng của  à   và ghi nh n sự tự ngu  n của ngu ên đơn c ng 

nh  những ng  i có qu ền lợi nghĩa v  liên quan   i  hị  1   uỳnh  hị P  D ơng  hị 

N và  à   i  hị   về vi c đồng thu n chia và cho  à   i  hị   toàn  ộ thửa đ t số 10  

t   ản đồ 68 x   inh  họ có di n tích 767 2m
2
, thửa số 165 t   ản đồ 61  di n tích 

312m
2
 và  hửa đ t số 106  t   ản đồ 61 x   inh  họ có di n tích  1265m

2. 
về vi c chia 

đều các thửa đ t lúa 106 165 128 10 cho   uỳnh  hị      i  hị      i  hị  1   uỳnh 

 hị P   uỳnh  gọc    D ơng  hị  .  à chia thửa đ t số 128  t   ản đồ 61 x   inh 

 họ có di n tích 692 4m
2
 cho ông  uỳnh  gọc  . 

 ề án phí và các chi phí tố t ng  hác:  ề nghị  ội đồng xét xử xử l  theo qu  

định pháp lu t. 

  Ậ  Đ    CỦ      Á : 

 

S u k           ứu     t     ệu    tro    ồ sơ v     đ    t ẩm tr  tạ  p     tò  v  

 ă   ứ v o kết qu  tr     uậ  tạ  p     tò , Hộ  đồ    ét  ử   ậ  đ     

     [1]  ề t   t   t  t   :  

   rong quá trình giải qu ết v  án   òa án nh n d n thị x   inh  òa đ  tống đ t  

niêm  ết hợp l  t t cả các v n  ản tố t ng cho t t cả những ng  i tham gia tố t ng   ị 

đơn và ng  i có qu ền lợi  nghĩa v  liên quan v ng m t.  ội đồng xét xử đ  ho n 

phiên tòa lần th  nh t.   i phiên tòa hôm na    ị đơn  uỳnh  gọc   và ng  i có 

qu ền lợi  nghĩa v  liên quan là  gu  n  hị    T tiếp t c v ng m t lần th  2  hông 

l  do nên theo qu  định t i đi m    hoản 2  iều 227   hoản 3  iều 228 của Bộ lu t 

 ố t ng d n sự   òa án tiến hành xét xử v ng m t họ.  

[2]  ề quan h  tranh ch p:  gu ên đơn  êu cầu công nh n tài sản riêng là thửa 

505 có di n tích 1200 m
2
  t   ản đồ 61 x   inh  họ và yêu cầu chia tài sản chung hộ 

gia đình là qu ền sử d ng đ t đ ợc c p n m 1996 là các thửa đ t lúa đ ợc c p theo 

 ghị định 64 Chính phủ gồm:  hửa 236, 235, 233,458, 459 cùng t   ản đồ số 16 x  

 inh  họ.  

 h ng các thửa đ t lúa trên có sự tha  đổi số thửa và t   ản đồ do đo đ c và c p 

đổi l i nh  sau:  

[2.1].  hửa đ t số 233 và 236 t   ản đồ 16  di n tích 535 m
2
 + 705 m

2
 đổi thành 

thửa số 106  t   ản đồ 61     inh  họ  di n tích 1265m
2 

,đ ợc c p gi   ch ng nh n 

qu ền sử d ng đ t ngà  16/01/2015 số B  809853 và số vào sổ c p gi   ch ng nh n 

CH 03166; 

[2.2]   hửa đ t số 459  t   ản đồ số 16 di n tích 345 m
2 
đổi thành thửa số 165  t  

 ản đồ số 61  di n tích 312m
2
  đ ợc c p gi   ch ng nh n qu ền sử d ng đ t ngà  

16/5/2017 số C  983987 và số vào sổ c p gi   ch ng nh n C  11680; 

[2.3].  hửa đ t số 235 t   ản đồ 16 di n tích 690 m
2 
đổi thành thửa số 128  t  

 ản đồ số 61     inh  họ  có di n tích 692 4m
2
  đ ợc c p gi   ch ng nh n qu ền sử 

d ng đ t ngà  16/01/2015 số B  809854 và số vào sổ c p gi   ch ng nh n C  03167; 

[2.4].  hửa đ t số 458  t   ản đồ 16  di n tích 666 m
2 
đổi

 
thành thửa số 10  t   ản 

đồ số 68     inh  họ có di n tích 767 2 m
2
  đ ợc c p gi   ch ng nh n qu ền sử d ng 

đ t ngà  22/6/2016 số CD 059671 và số vào sổ c p gi   ch ng nh n C  04994. 

   [2.5].  goài những thửa đ t lúa nêu trên thì t i th i đi m c p gi   ch ng nh n 

qu ền sử d ng đ t thì  à  uỳnh  hị   còn đ ợc c p thửa đ t 365  t   ản đồ 16 có di n 

tích 690 m
2
 nh ng t i phiên tòa ngu ên đơn và t t cả những ng  i có qu ền lợi  nghĩa 
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v  liên quan có m t trình  à  đối v i thửa đ t nà  cả hộ  à   đều đ  thống nh t    

chu  n nh ợng cho ng  i  hác t  tr  c nên  hông  êu cầu giải qu ết.  

 [3]  ề th i hi u  h i  i n  theo qui định t i  hoản 3 điều 155 Bộ lu t d n sự đối 

v i  êu cầu  h i  i n của  à   thì  hông áp d ng th i hi n  h i  i n. 

  ội đồng xét xử xét th  : 

 [4.]  ề   uồ      v  qu  trì   sử d    đ t:  

Qua các tài li u  ch ng c  thu th p đ ợc  l i  hai của các  ên đ ơng sự có đủ cơ 

s  xác định nguồn gốc các thửa đ t lúa 236  235  458  459 và 365 t   ản đồ số 16 x  

 inh  họ đ ợc c p theo  ghị định 64 Chính Phủ là tài sản chung của hộ gia đình  à 

 uỳnh  hị  .  heo hồ sơ  ê  hai c p gi   ch ng nh n qu ền sử d ng đ t  an đầu vào 

n m 1996  thì t i th i đi m nà  hộ  à   có t t cả 06 nh n  hẩu gồm:  uỳnh  hị  ,   i 

 hị      i  hị  1,  uỳnh  hị P   uỳnh  gọc    và D ơng  hị  .  iều nà  đ ợc 

ngu ên đơn   ị đơn và t t cả những ng  i có qu ền lợi  nghĩa v  liên quan nêu trên 

th a nh n.  ì v     êu cầu  h i  i n của ngu ên đơn là có c n c . 

[4.1]  u  nhiên  đối v i  êu cầu của phía ngu ên đơn về vi c Chia tài sản chung 

hộ gia đình đối v i các thửa 106 128  165 cùng thuộc t   ản đồ 61 và thửa số 10 thuộc 

t   ản đồ số 68 x   inh  họ thì phía  ị đơn  hông đồng  .  ì phía  ị đơn cho rằng l u 

na   ị đơn  uỳnh  gọc   và vợ  gu  n  hị      v n chung sống v i  à   là ngu ên 

đơn  nên các thửa đ t mà phía ngu ên đơn  êu cầu chia cần đ  dành l i đ  vợ chồng 

ông N lo tuổi già cho ngu ên đơn   uỳnh  hị   .  h ng phía ngu ên đơn v n giữ 

ngu ên  êu cầu  h i  i n. 

      ội đồng xét xử xét th  : 

[4.2]    i phiên tòa  phía ngu ên đơn và những ng  i có qu ền lợi  nghĩa v  liên 

quan có m t   i  hị      i  hị  1   uỳnh  hị P và D ơng  hị   đều thống nh t chia 

tài sản chung hộ gia đình là các thửa đ t trồng lúa gồm thửa 106,128, 165 cùng thuộc 

t   ản đồ 61 và thửa số 10 thuộc t   ản đồ 68 x   inh  họ.  

[4.3]   ồng th i  các đ ơng sự nêu trên đều xác nh n  các thửa đ t nà  tr  c đ   

do  à   cùng các con  à   canh tác nh ng sau đó các con và cháu của  à   có gia đình 

  riêng và  à   tuổi tác đ  cao nên ng  i trực tiếp canh tác trên các thửa đ t lúa nêu 

trên là ông  uỳnh  gọc  . 

[4.4]   i n na   ngoài ông   thì  à   i  hị   đang sinh sống t i thôn  gọc Sơn  

x   inh  n c ng là ng  i trực tiếp canh tác đ t trồng lúa đ ợc chính qu ền địa 

ph ơng xác nh n. 

[5   heo  ết quả xem xét thẩm định t i ch  thì di n tích các thửa 106 128  165 

cùng thuộc t   ản đồ 61 và thửa số 10 thuộc t   ản đồ 68 x   inh  họ  hông có sự 

chênh l ch và có tổng di n tích là 3036 6 m
2
  các đ ơng sự thống nh t theo  ết quả 

mảnh trích đo và  iên  ản định giá.  

 [6.]   i th i đi m hộ gia đình  à  uỳnh  hị   đ ợc c p đ t theo  ghị định 64 

Chính phủ thì trong hộ có 06 nh n  hẩu là  uỳnh  hị   và các con   i  hị      i  hị 

L1   uỳnh  hị P   uỳnh  gọc   và cháu ngo i là D ơng  hị  .  h  v    tổng di n 

tích 3036 6 m
2
 nếu chia đều cho 06 nh n  hẩu thì m i nh n  hẩu đ ợc nh n 506,1 m

2 

[7]  h ng t i phiên tòa  ngu ên đơn  à  uỳnh  hị   và những ng  i có qu ền 

lợi  nghĩa v  liên quan gồm   i  hị  1  D ơng  hị   và  uỳnh  hị P  hông  êu cầu 

chia đều cho m i nh n  hẩu mà cùng thống nh t: 

[7.1]  Chia cho  uỳnh  gọc   thửa đ t số 128  t   ản đồ số 61     inh  họ  có 

di n tích 692 4m
2
  Có mảnh trích đo số 98/2021   m theo    h  v    so v i phần di n 
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tích chia đều cho m i nh n  hẩu (506,1 m
2 

) thì ông  uỳnh  gọc   đ ợc nh n nhiều 

hơn 186 3 m
2
. 

[7.2]  Còn 2344,5 m
2
 {(gồm thửa số 10  t   ản đồ số 68 có di n tích 767 2 m

2
,
 

thửa số 165 t   ản đồ số 61  di n tích 312m
2
 và

 
thửa số 106  t   ản đồ 61     inh 

 họ  di n tích 1265m
2 
 Có mảnh trích đo số 101/2021 và số 99/2021 và 100/2021   m 

theo)  nếu chia đều cho 5 nh n  hẩu còn l i thì m i nh n  hẩu đ ợc nh n 468 9 m
2
  so 

v i phần di n tích chia đều cho m i nh n  hẩu t i th i đi m c p đ t theo  ghị định 64 

của Chính phủ  506 1 m
2 
  thì m i nh n  hẩu nh n ít hơn 37 2 m

2
.   c dù v    ngu ên 

đơn và những ng  i có qu ền lợi  nghĩa v  liên quan đều thống nh t và đồng thu n 

ngoài phần di n tích chia cho  à   i  hị   thì  à   còn đ ợc  à  uỳnh  hị     à   i 

 hị  1   à  uỳnh  hị P và  à D ơng  hị   cho  à   hết toàn  ộ phần di n tích đ t 

lúa chia cho họ và  hông  êu cầu  à   phải thanh toán l i phần giá trị. Bà   đồng   

nên ghi nh n sự tự ngu  n của các đ ơng sự là phù hợp. 

[7.3   ội đồng xét xử xét th  :   c dù t i phiên tòa hôm na   v ng m t  ị đơn 

 uỳnh  gọc   nh ng sự tự ngu  n th a thu n của phía ngu ên đơn và những ng  i 

có qu ền lợi  nghĩa v  liên quan nêu trên có lợi cho  ị đơn và  hông trái đ o đ c x  

hội c ng nh  qui định của pháp lu t nên ghi nh n. 

 [8]  ối v i thửa đ t 505 t   ản đồ 16 x   inh  họ theo gi   ch ng nh n qu ền 

sử d ng đ t đ  đ ợc c p thì thửa đ t nà  có di n tích 1200 m
2
 nh ng theo  ết quả 

thẩm định t i chổ th  hi n trên mảnh trích đo số 97/2021 thì thửa 505 thuộc t   ản đồ 

68 x   inh  họ có di n tích là 1188,5 m
2
 giảm 11 5 m

2
 so v i gi   ch ng nh n qu ền 

sử d ng đ t đ  đ ợc c p. Phía ngu ên đơn và những ng  i có qu ền lợi  nghĩa v  liên 

quan    i  hị      i  hị  1   uỳnh  hị P  D ơng  hị   thống nh t theo  ết quả mảnh 

trích đo và  hông có    iến gì đối v i phần di n tích  ị giảm.  h  v    đối v i thửa 

đ t 505 t   ản đồ 16 x   inh  họ và cả ngu ên đơn  ị đơn và t t cả những ng  i có 

qu ền lợi  nghĩa v  liên quan đều thống nh t đ   là tài sản riêng của  à  uỳnh  hị   

nên có đủ c n c  xác định thửa đ t 505 t   ản đồ 61 x   inh  họ có di n tích 1188 5 

m
2
 là tài sản riêng của  à  uỳnh  hị  . 

 [8.1]  goài ra  trên thửa đ t 505  t   ản đồ 16 x   inh  họ có một c n nhà 4 

ch a đ ợc ch ng nh n qu ền s  hữu.  gu ên đơn   ị đơn và t t cả những ng  i có 

qu ền lợi  nghĩa v  liên quan đều th a nh n c n nhà nà  là của  à  . 

  [9] Trong quá trình giải qu ết v  án   ị đơn  uỳnh  gọc   và ng  i có qu ền 

lợi  nghĩa v  liên quan  gu  n  hị      có  hai đ     ra chi phí n ng nền cho phần 

đ t phía sau viên gia thuộc thửa hết 40.000.000đ  Bốn m ơi tri u đồng   có    tiền ra 

làm mái tol tr  c và sau nhà cùng v i công trình v  sinh. Bản thân  à   là ngu ên đơn 

c ng th a nh n sự đóng góp của ông  , bà   về vi c làm mái tol và công trình v  sinh. 

Riêng đối v i vi c chi phí 40 tri u đồng cho vi c đổ đ t n ng nền thì  à    hông th a 

nh n. 

[9.1]   c dù ông    à T có trình  à  về vi c đ     ra chi phí n ng nền cho phần 

đ t phía sau viên gia thuộc thửa đ t 505  t   ản đồ 16 x   inh  họ hết 40.000.000đ 

 Bốn m ơi tri u đồng   có    tiền ra làm mái tol tr  c và sau nhà cùng v i công trình 

v  sinh nh ng ông     à   không có đơn  êu cầu  à   phải thanh toán trong v  án nà  

và  à   c ng  hông  êu cầu đòi l i tài sản và  uộc ông     à   ra  h i nhà nên hội 

đồng xét xử không xem xét. 

[10].    những ph n tích đánh giá nêu trên  có đủ cơ s  đ  ch p nh n  êu cầu 

của phía ngu ên đơn  uỳnh  hị   về vi c chia tài sản chung hộ gia đình là qu ền sử 

d ng đ t đ  đ ợc     an nh n d n hu  n  inh  òa  na  là thị x   inh  òa  c p gi   
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ch ng nh n qu ền sử d ng đ t đối v i các thửa số 10  t   ản đồ số 68 có di n tích 

767,2 m
2
,
 
thửa số 165 t   ản đồ số 61  di n tích 312m

2
 và

 
thửa số 106  t   ản đồ 61 xã 

 inh  họ  di n tích 1265m
2 
và

 
thửa đ t số 128  t   ản đồ số 61     inh  họ  có di n 

tích 692,4m
2 
.  ồng th i có c n c  xác định qu ền sử d ng đ t của thửa 505 t   ản đồ 

16 di n tích 1188 5 m
2
 là tài sản riêng của  à  uỳnh  hị T. 

[11   ối v i tiền chi phí xem xét thẩm định t i chổ và định giá  phía ngu ên đơn 

 à  uỳnh  hị   m  hông  êu cầu thanh toán l i nên hội đồng xét xử  hông xem xét. 

[12   ề án phí d n sự sơ thẩm: 

- Bà   i  hị  ê phải nộp: 4.894.000đ  Bốn tri u tám tr m chín m ơi t  ngàn đồng  
{(312 m

2
 + 767,2 m

2
  x 45.000đ/m

2
 + (1265 m

2
 x 39.000đ/m

2
) = 97.899.000đ x 5%} 

-  ng  uỳnh  gọc   phải nộp: 
 692,4m

2
 x 39.000/m

2
 = 27.003.600 x 5% = 1.350.180đ   ột tri u  a tr m n m 

m ơi ngàn một tr m tám m ơi đồng  

 rong v  án nà    à  uỳnh  hị   là ng  i cao tuổi có đơn xin mi n t m  ng án 

phí án phí theo qui định t i đi m đ  hoản 1  iều 12   hoản 1  iều 14 của  ghị qu ết 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngà  30 tháng 12 n m 2016 của     an  h  ng v  Quốc 

hội qu  định về m c thu  mi n  giảm  thu  nộp  quản l   sử d ng án phí và l  phí  òa 

án nên mi n toàn  ộ án phí cho  à  uỳnh  hị   m. 

[13]  ối v i quan đi m của đ i di n  i n  i m sát  m c dù đề nghị  ội đồng xét 

xử ch p nh n  êu cầu  h i  i n của ngu ên đơn.  h ng vị đ i di n  i n  i m sát cho 

rằng:  hửa 505  tr  c đ   là thửa 348 có di n tích 2560 m2  200m2 là đ t thổ c    còn 

l i 2185m
2
 đ t v  n  175m

2
 đ t l u  hông  c ng đ ợc xác định là đ t sản xu t nông 

nghi p giao cho hộ gia đình và đ ợc c p gi   ch ng nh n chung cho hộ gia đình vì 

theo qu  định t i  iều 2  nghị định 64 thì “   t nông nghi p giao cho hộ gia đình  cá 

nh n sử d ng vào m c đích sản xu t nông nghi p  ao gồm đ t nông nghi p trồng c   

hàng n m  đ t nông nghi p trồng c   l u n m  đ t có m t n  c nuôi trồng thủ  sản  

các lo i đ t nà   ao gồm cả đ t làm  inh tế gia đình tr  c đ   hợp tác x  giao  đ t 

v  n  đ t x m canh  đ t trống đồi núi trọc  đ t hoang hóa đ ợc xác định đ  sản xu t 

nông nghi p”.  à t i  hoản 3  điều 4   ghị định 64 thì “đối v i đ t trống  đồi núi trọc  

đ t  hai hoang  l n  i n thì h n m c của hộ  các nh n sử d ng do UB D tỉnh  thành 

phố trực thuộc trung  ơng qu ết định  c n c  vào quỹ đ t của địa ph ơng và  hả n ng 

sản su t của họ  đảm  ảo thực hi n chính sách  hu ến  hích  t o điều  i n thu n lợi đ  

sử d ng các lo i đ t nà  vào m c đích nông nghi p”.  

 ối v i v n đề nà    ội đồng xét xử xét th  :   i hồ sơ  ê  hai c p gi   ch ng 

nh n qu ền sử d ng đ t  an đầu n m 1996 của  à  uỳnh  hị   m th  hi n  à   m đ  

 ê  hai r  ràng phần nguồn gốc thửa đ t nêu trên là “    m  để  ạ  tr     ăm     , 

k ô         y t ” và nguồn gốc các thửa đ t lúa là đ ợc c p theo  ghị định 64/Cp 

gồm thửa 236 235 233 458 459 và thửa 365.  h  v    phần nguồn gốc các thửa đ t mà 

 à   m đ   ê  hai tách  i t ra thành 02 phần và đơn đ ng    qu ền sử d ng đ t của  à 

 uỳnh  hị   đ  đ ợc  ội đồng xét c p gi   ch ng nh n qu ền sử d ng đ t đồng   

theo đơn nên m i đ ợc c p gi   ch ng nh n qu ền sử d ng đ t.  ơn nữa  theo  hoản 

1  iều 103  u t đ t đai 2013 qui định; “  t v   , o      ộ     đì  ,        đ    

    đ       đ t ở p    tro        một t ử  đ t đ           ở” và qui định t   hoản 5 

 iều 103 d n chiếu về  hoản 4  iều 103  u t đ t đai 2013 đ  ch ng minh đ ợc toàn 

 ộ thửa đ t 505  tr  c đ   là thửa 348 có di n tích 2560 m
2
 (200m

2
 là đ t thổ c    còn 

l i 2185 đ t v  n  175 đ t l u  hông   hông phải đ t   p t eo N    đ        p cho 

hộ gia đình  à  uỳnh  hị   nh  quan đi m của vị đ i di n  i n  i m sát đ a ra.  à 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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đ   là B t động sản do cha m   à  uỳnh  hị   là ông  uỳnh C  chết 1993    à 

 gu  n  hị C  chết 1992  đ  cho  à   c t nhà   khi ông C   à C còn sống.  iều nà  

đ ợc em gái  à   là  uỳnh  hị M – sinh 1952 xác nh n.  

 i c thửa đ t 505  tr  c đ   là thửa 348 có di n tích 2560 m
2
 (200m

2
 là đ t thổ 

c    còn l i 2185m
2
 đ t v  n  175m

2
 đ t l u  hông  đ ợc c p theo gi   ch ng nh n 

qu ền sử d ng đ t chung v i các thửa đ t đ ợc c p theo  ghị định 64/Cp và trên gi   

ch ng nh n ghi là hộ  à  uỳnh  hị   là c p theo mẫu    y   ứ     ậ  quyề  sử d    

đ t (s u đ y v ết t t    G N QS  ) b        t eo Quyết đ    20  Q   KTK    y 

       8      Tổ       Qu    ý ruộ   đ t (  y    Tổ                ) để   p   o t t 

       t ử  đ t  ô       ệp, đ t   m     ệp, đ t m t       uô  trồ   t uỷ s  , đ t 

  m mu  , đ t ở t uộ   ô   t ô , đ t   uy   d         oạ ;     t ử  đ t     ô   

trì         k ô   p           ở, t ử  đ t ở              o       tạm t uộ   ộ  

t     p  ,  ộ  t    ã, t   tr   (T ô   t  346/1998/TT- C C    y    t        ăm 

   8     Tổ       đ        )  

 ì v    quan đi m của vị đ i di n  i n  i m sát về thửa đ t 505  tr  c đ   là 

thửa 348 có di n tích 2560 m
2
 (200m

2
 là đ t thổ c    còn l i 2185m

2
 đ t v  n  175m

2
 

đ t l u  hông  c ng đ ợc xác định là đ t sản xu t nông nghi p giao cho hộ gia đình  à 

t m theo  ghị định 64/Cp và đ ợc c p gi   ch ng nh n chung cho hộ gia đình là 

 hông th a m n. 

 ì các l  trên; 

QUYẾ  Đ   : 

C n c   hoản 9  iều 26  đi m a  hoản 1  iều 35   hoản 1  iều 227   iều 228  

 hoản 2  iều 229   iều 264   iều 271   iều 273   iều 147 Bộ lu t tố t ng d n sự; 

C n c   hoản 29  iều 3   iều 166   iều 103   hoản 3 điều 191   iều 203  u t 

đ t đai 2013; 

   64-CP ngày  27-9-1993 về vi c  an hành  ản qu  định về vi c giao đ t nông 

nghi p cho hộ gia đình  cá nh n sử d ng ổn định.  

 p d ng  ghị qu ết 326/2016/ Q-UBTVQH14 ngà  30 tháng 12 n m 2016 của 

    an  h  ng v  Quốc hội qu  định về m c thu  mi n  giảm  thu  nộp  quản l   sử 

d ng án phí và l  phí  òa án; 

 u ên xử: 

1. Ch p nh n  êu cầu  h i  i n của  à  uỳnh  hị   đối v i vi c      t   s   

  u    ộ     đì   là qu ền sử d ng đ t đối v i các thửa đ t lúa gồm các thửa số 106 

t   ản đồ 61 đ ợc c p gi   ch ng nh n qu ền sử d ng đ t ngà  16/01/2015 số B  

809853 và số vào sổ c p gi   ch ng nh n C  03166; thửa số 128 t   ản đồ 61 đ ợc 

c p gi   ch ng nh n qu ền sử d ng đ t ngà  16/01/2015 số B  809854 và số vào sổ 

c p gi   ch ng nh n C  03167; thửa số 165 t   ản đồ 61 đ ợc c p gi   ch ng nh n 

qu ền sử d ng đ t ngà  16/5/2017 số C  983987 và số vào sổ c p gi   ch ng nh n 

C  11680 và thửa số 10 t   ản đồ 68 đ ợc c p gi   ch ng nh n qu ền sử d ng đ t 

ngà  22/6/2016 số CD 059671 và số vào sổ c p gi   ch ng nh n C  04994 cùng 

thuộc t   ản đồ 61 x   inh  họ .  

-  hi nh n sự tự ngu  n th a thu n của ngu ên đơn  à  uỳnh  hị   và những 

ng  i có qu ền lợi  nghĩa v  liên quan gồm   i  hị  1,   i  hị  , D ơng  hị   và 

 uỳnh  hị P nh  sau: 

+ Chia cho  uỳnh  gọc   thửa đ t số 128  t   ản đồ số 61     inh  họ  có 

di n tích 692 4m
2
  Có mảnh trích đo số 98/2021   m theo    

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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      + Bà   i  hị   đ ợc nh n tổng cộng 2344 5 m
2 
 trong đó phần đ ợc chia là 

468,9 m
2
 và phần đ ợc cho là 1875 6 m

2
) đ t lúa gồm thửa số 10  t   ản đồ số 68 có 

di n tích 767 2 m
2
,
 
thửa số 165 t   ản đồ số 61  di n tích 312m

2
 và

 
thửa số 106  t  

 ản đồ 61     inh  họ  di n tích 1265m
2 
 Có mảnh trích đo số 101/2021 và số 

99/2021 và 100/2021   m theo  và  hông phải thanh toán phần giá trị các ngu ên 

đơn và những ng  i có qu ền lợi  nghĩa v  liên quan  hác. 

Các đ ơng sự nh n đ t đ ợc chia và cho nêu trên có trách nhi m liên h  v i cơ 

quan ch c n ng có thẩm qu ền đ  hoàn t t thủ t c c p gi   ch ng nh n qu ền sử d ng 

đ t theo qui định. 

2.  ác định thửa đ t 505 t   ản đồ 16 x   inh  họ có di n tích 1188 5 m
2
 là tài 

sản riêng của  à  uỳnh  hị    trên thửa đ t nà  có 01 c n nhà c p 4 ch a đ ợc ch ng 

nh n qu ền s  hữu  Có mảnh trích đo số 97/2021   m theo . 

Bà  uỳnh  hị   có trách nhi m liên h  v i cơ quan ch c n ng đ  hoàn thành thủ 

t c đ ng     iến động và  ê  hai nhà   theo qui định. 

3.  ối v i chi phí xem xét thẩm định t i ch  và định giá mà ngu ên đơn đ  chi  

na  phía ngu ên đơn  hông  êu cầu các đ ơng sự  hác phải thanh toán l i nên  ội 

đồng xét xử  hông xem xét. 

4.  ề án phí d n sự sơ thẩm:  

     Bà  uỳnh  hị   là ng  i cao tuổi có đơn xin mi n t m  ng án phí án phí theo 

qui định t i đi m đ  hoản 1  iều 12   hoản 1  iều 14 của  ghị qu ết 326/2016/ Q-

UBTVQH14 ngà  30 tháng 12 n m 2016 của     an  h  ng v  Quốc hội qu  định 

về m c thu  mi n  giảm  thu  nộp  quản l   sử d ng án phí và l  phí  òa án nên mi n 

toàn  ộ án phí cho  à  uỳnh  hị  . 

- Bà   i  hị   phải nộp: 4.894.000đ  Bốn tri u tám tr m chín m ơi t  ngàn đồng  
{(312 m

2
 + 767,2 m

2
) x 45.000đ/m

2
 + (1265 m

2
 x 39.000đ/m

2
) = 97.899.000đ x 5%} 

-  ng  uỳnh  gọc   phải nộp: 
 692,4m

2
 x 39.000/m

2
 = 27.00.3600đ x 5% = 1.350.180đ   ột tri u  a tr m n m 

m ơi ngàn một tr m tám m ơi đồng  

5. Bản án nà  đ ợc thi hành theo qu  định t i  iều 2  u t thi hánh án d n sự  

ng  i phải thi hành án d n sự có qu ền th a thu n thi hành án  qu ền  êu cầu thi hành 

án  tự ngu  n thi hành án ho c  ị c ỡng chế thi hành án theo qu  định t i các  iều 6  

7 và 9  u t thi hành án d n sự; th i hi u thi hành án đ ợc thực hi n theo qu  định t i 

 iều 30  u t thi hành án d n sự. 

6. Qu ền  háng cáo: Báo cho ngu ên đơn và những ng  i có qu ền và nghĩa 

v  liên quan có m t  iết  đ ợc qu ền  háng cáo  ản án sơ thẩm trong h n 15 ngà     

t  ngà  tu ên án; Bị đơn và ng  i có qu ền và nghĩa v  liên quan v ng m t đ ợc 

qu ền  háng cáo  ản án trong h n 15 ngà     t  ngà  nh n đ ợc  ản án ho c t  ngà  

 ản án đ ợc niêm  ết công  hai đ  đề nghị  òa án nh n d n tỉnh Khánh  òa xét xử 

theo trình tự phúc thẩm. 

 ơi nh n:                                                             

-    D tỉnh Khánh  òa;                                 

-  KS D thị x   inh  òa;                                    

- Chi c c     thị x   inh  òa; 

 Sau  hi án có hi u lực pháp lu t ; 

- Các đ ơng sự; 

-   u hồ sơ;      

-   u v  án. 

 

 M.  Ộ  ĐỒ G  É   Ử SƠ   ẨM   ẨM 

PHÁN - C Ủ  Ọ  P  Ê      

(Đã ký) 
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